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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Kỳ Cầu Đồng 10 54 40 1846.7 54 40 1847 LUC 74.4 74.4 TT71 (QĐ 554)

2 Nguyễn Hữu Thắng Cầu Đồng 10 54 45 2740.1 54 45 2740 LUC 126.9 126.9 TT56(QĐ 554)

3 Nguyễn Văn Can Cầu Đồng 10 54 46 1967.9 54 46 1968 LUC 75.2 75.2 TT77(QĐ 554)

4 Nguyễn Văn Bình Cầu Đồng 10 54 50 2667 54 50 2667 LUC 12 12 TT107(QĐ 554)

5 Nguyễn Văn Thiện Cầu Đồng 10 54 54 3113 54 54 3113 LUC 21.2 21.2 TT123(QĐ 554)

6 Nguyễn Ngọc Khanh Cầu Đồng 10 54 55 1400 54 55 1400 LUC 18.3 18.3 TT29(QĐ 554)

7 Nguyễn Thị Thanh Cầu Đồng 10 54 60
363,5

(2712,4)
54 60

363,5

(2712,
LUC 30.1 30.1 TT182(QĐ347)

8 Nguyễn Văn Nam Cầu Đồng 10 54 65 2094.4 54 65 2094 LUC 26.7 26.7 TT48(QĐ 554)

9 Ngô Đình Hùng Cầu Đồng 10 54 66 2179 54 66 2179 LUC 42.4 42.4 TT83(QĐ 554)

10 Nguyễn Văn Dũng Cầu Đồng 10 54 69 3673.2 54 69 3673 LUC 59.3 59.3 TT1(QĐ 554)

11 Nguyễn Thị Cảnh Cầu Đồng 10 54 75 3132.5 54 75 3133 LUC 25.4 25.4 TT181(QĐ347)

12 Nguyễn Ngọc Tác Cầu Đồng 10 54 76 1396.8 54 76 1397 LUC 99.5 99.5 TT60(QĐ 554)

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298 (Đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên), huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số …… /QĐ- UBND ngày ……../10/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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13
Nguyễn Thị Hạnh 

(Nguyễn Ngọc Hải)
Cầu Đồng 10 54 78 2074.4 54 78 2074 LUC 135 135 TT24(QĐ 554)

14 Nguyễn Văn Lý Cầu Đồng 10 54 79 2296.6 54 79 2297 LUC 129.6 129.6 TT21(QĐ 554)

15
Nguyễn Thị 

Nhung(Trung)
Cầu Đồng 10 54 82 2343.9 54 82 2344 LUC 126.8 126.8 Chưa được cấp

16 Nguyễn Văn Tùng Cầu Đồng 10 54 85 4011.4 54 85 4011 LUC 212.1 212.1 TT151(QĐ 554)

17
Nguyễn Văn Hảo

 ( Nguyễn Thị Bẩy)
Cầu Đồng 10 54 86 1686.9 54 86 1687 LUC 85.3 85.3 TT93(QĐ 554)

18 Nguyễn Văn Tạ Cầu Đồng 10 54 89 1986 54 89 1986 LUC 96.8 96.8 TT22(QĐ 554)

19 Nguyễn Thị Lê Cầu Đồng 10 57 460 187.8 57 460 187.8 LUC 47.9 47.9
Khoán thầu

20 Nguyễn Thị Lê Cầu Đồng 10 57 275 429 57 275 429 LUC 57.4 57.4 TT131(QĐ 554)

21 Nguyễn Thị Gấm Cầu Đồng 10 57 274 360.3 57 274 360.3 LUC 42.5 42.5 TT104(QĐ 554)

22 Giáp Thị Tuyên Cầu Đồng 10 57 253 334 57 253 334 LUC 34.1 34.1 TT159(QĐ 554)

23 Nguyễn Văn Hân Cầu Đồng 10 57 254 330.3 57 254 330.3 LUC 34.7 34.7 TT11(QĐ 554)

24 Đỗ Văn Chiến Cầu Đồng 10 57 252 437.5 57 252 437.5 LUC 42.4 42.4 TT76(QĐ 554)

25 Nguyễn Mạnh Chức Cầu Đồng 10 57 251 1253.5 57 251 1254 LUC 95.8 95.8 TT5(QĐ 554)

26 Nguyễn Thị Xúy Cầu Đồng 10 57 237 1148.2 57 237 1148 LUC 61.5 61.5 Chưa được cấp

27 Nguyễn Thị Sinh Cầu Đồng 10 57 236 364.5 57 236 364.5 LUC 26.1 26.1 TT100(QĐ 554)
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28 Nguyễn Thị Thiềng Cầu Đồng 10 57 223 856.1 57 223 856.1 LUC 61.2 61.2 TT160(QĐ 554)

29 Nguyễn Thị Hồng Cầu Đồng 10 57 224 1164.1 57 224 1164 LUC 78.4 78.4 Chưa được cấp

30 Nguyễn Văn Quân Cầu Đồng 10 57 218 1022.2 57 218 1022 LUC 54.8 54.8 TT185QĐ347)

31 Nguyễn Văn Nguyễn Cầu Đồng 10 57 190 1806.4 57 190 1806 LUC 109.9 109.9 TT184(QĐ347)

Nguyễn Văn Hưng Cầu Đồng 9 62 76 556.2 62 76 556.2 LUC 36.6 36.6
Khoán thầu

Nguyễn Văn Hưng Cầu Đồng 9 62 63 819.1 62 63 819.1 LUC 41.5 41.5
Khoán thầu

33 Nguyễn Văn Việt An Lập 56 322 442.2 56 322 442.2 LUC 26.2 26.2
Khoán thầu

34
Nguyễn Thế Hiền- 

Cúc
An Lập 56 314 819.9 56 314 819.9 LUC 31.1 31.1 TT85(QĐ 1236)

Nguyễn Hữu Hán An Lập 56 313 725.2 56 313 725.2 LUC 38.4 38.4 TT62 (QĐ 347)

Nguyễn Hữu Hán An Lập 56 306 665.6 56 306 665.6 LUC 11.6 11.6 TT63 (QĐ 347)

36
Nguyễn Văn Tùng 

Hoàng Thị Hậu - vợ
Ba Mô 57 189 638.5 57 189 638.5 LUC 131.1 131.1 TT1

37
Lê Thị Hương 

(Chiến)
Ba Mô 57 162 3395 57 162 3395 LUC 131.9 131.9 TT49

38
Hoàng Công Vinh 

(Bắc)
Ba Mô 57 137 2170.2 57 137 2170 LUC 68.4 68.4 TT65

39 Ngô Thị Dung( Kính) Ba Mô 57 133 2986.3 57 133 2986 LUC 78.8 78.8 TT102

35

32
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40 Quách Đăng Ngọ Ba Mô 57 114 4495.1 57 114 4495 LUC 110.6 110.6 TT91

41
Bùi Quang Hùng 

(Minh)
Ba Mô 57 89 959.1 57 89 959.1 LUC 91.5 91.5 TT126

42 Hoàng Thị Khiêm Ba Mô 57 83 819.7 57 83 819.7 LUC 79.3 79.3 TT115

43
Nguyễn Văn Hưởng 

(Xuyến)
Ba Mô 57 68 3118 57 68 3118 LUC 105.8 105.8 TT86

44
Nguyễn Văn Minh 

(Tiến)
Ba Mô 57 64 1772.5 57 64 1773 LUC 85.3 85.3 TT52

Nguyễn Văn Luyến Làng Đồng 560 LUC QĐ 369; TT 1040

Nguyễn Văn Lục Làng Đồng 360.4 LUC Chưa được cấp

46 Nguyễn Hồng Trới Làng Đồng 57 56 386.5 21 422 330.1 LUC 42.2 42.2 Chưa  được cấp

Làng Đồng 57 57 330.1 LUC 39 39

Làng Đồng 57 52 474.1 LUC 48 48

22 94 33.2 14 249 400 LUC 22.1 22.1

57 51 375.5 21 222 400 LUC 37.2 37.2

22/5

7
75 994.9 14 247 880 LUC 111.3 111.3

57 45 959.7 21 221 880 LUC 90 90

21 126.2420

48

45

49 Nguyễn Văn Viêm Làng Đồng

Chưa  được cấp

57 60

Chưa  được cấp

47 Nguyễn Thị Mai 21 323 800

920.4 126.2

QĐ 369; TT 1047

Nguyễn Văn Trung Làng Đồng
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50 Nguyễn Văn Viên Làng Đồng 22 55 1418.1 14 419 1440 LUC 162.5 162.5 Chưa  được cấp

51 Nguyễn Văn Niên Làng Đồng 57 38 531.5 21 221 560 LUC 43.3 43.3 QĐ 369; TT 1038

52 Nguyễn Văn Nở Làng Đồng 57 33
422,7

(1733,4)
21 223 440 LUC 37.7 37.7 QĐ 369; TT 1019

53 Nguyễn Văn Bảng Làng Đồng 22 46 660 13 240 660 LUC 66 66 QĐ 369; TT 1074

22 37 418.7 14 1020 440 LUC 88.7 88.7

57 34 496.7 21 220 520 LUC 40.6 40.6

57 26 476.4 21 219 480 LUC 37.9 37.9 Chưa  được cấp

22 41 722 14 219 720 LUC 72.9 72.9 QĐ 369; TT 1079

56 Nguyễn Xuân Hòa 57 39 436.8 21 222 480 LUC 39.6 39.6 QĐ 369; TT 1056

57 Nguyễn Văn Hòa 57 25 358.8 21 218 400 LUC 28.1 28.1 QĐ 369; TT 979

58 Giáp Thị Nghị Làng Đồng 22 33 1058.9 14 1011 730 LUC 57 57 QĐ 369; TT 1020

59 Hoàng Thị Tiếp Làng Đồng 22 25 378.1 14 1006 660 LUC 18.9 18.9 QĐ 369; TT 995

60 Nguyễn Hoài Vi Làng Đồng 57 15 427.2 21 218 480 LUC 26.9 26.9 QĐ 369; TT 993

61 Nguyễn Thị Huế Làng Đồng 57 16 457.6 21 217 480 LUC 10.3 10.3 GCN

62 Nguyễn Văn Giang Làng Đồng 22 62 453.8 14 1022 384 CLN 33.2 33.2 QĐ 369; TT 1005

54

55

Làng Đồng

Nguyễn Văn Hùng Làng Đồng Chưa  được cấp

Nguyễn Ngọc Hồ Làng Đồng
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63 Nguyễn Văn Đoàn Làng Đồng 22 35 154.8 14 1015 180 LUC 13 13 Chưa  được cấp

64 Lương Thị Dung Làng Đồng 22 24 275.2 15 1007 532 LUC 47.9 47.9 QĐ 369; TT 985

65
Nguyễn Văn Hiểu Làng Đồng 57 55 937.2 21 218 600 LUC 11.2 11.2 QĐ 369; TT 1073

Nguyễn Văn Phi 6 10 3012.1 TSN 86.6 86.6 Khoán thầu

Nguyễn Văn Phi 6 5 503.9 TSN 52.5 52.5 Khoán thầu

   92,339    4,411.3     291.3       4,702.6  Tổng 

66
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THÔN CẦU ĐỒNG 10

1 Nguyễn Thị Kỳ 54 40 1846.7 LUC 74.4 74.4 0                           2,976,000                               2,976,000 

2 Nguyễn Hữu Thắng 54 45 2740.1 LUC 126.9 126.9 0                           5,076,000                               5,076,000 

3 Nguyễn Văn Can 54 46 1967.9 LUC 75.2 75.2 0                           3,008,000                               3,008,000 

4 Nguyễn Văn Bình 54 50 2667 LUC 12 12 0                              480,000                                  480,000 

5 Nguyễn Văn Thiện 54 54 3113 LUC 21.2 21.2 0                              848,000                                  848,000 

6 Nguyễn Ngọc Khanh 54 55 1400 LUC 18.3 18.3 0                              732,000                                  732,000 

7 Nguyễn Thị Thanh 54 60
363,5

(2712,4)
LUC 30.1 30.1 0                           1,204,000                               1,204,000 

8 Nguyễn Văn Nam 54 65 2094.4 LUC 26.7 26.7 0                           1,068,000                               1,068,000 

9 Ngô Đình Hùng 54 66 2179 LUC 42.4 42.4 0                           1,696,000                               1,696,000 

10 Nguyễn Văn Dũng 54 69 3673.2 LUC 59.3 59.3 0                           2,372,000                               2,372,000 

Hỗ trợ nhận tiền và bàn 

giao mặt bằng (40.000đ/m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

DANH SÁCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN     

DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298 (Đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên), huyện Tân Yên (đợt 1).                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số …… /QĐ- UBND ngày ……../10/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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11 Nguyễn Thị Cảnh 54 75 3132.5 LUC 25.4 25.4 0                           1,016,000                               1,016,000 

12 Nguyễn Ngọc Tác 54 76 1396.8 LUC 99.5 99.5 0                           3,980,000                               3,980,000 

13
Nguyễn Thị Hạnh (Nguyễn Ngọc 

Hải)
54 78 2074.4 LUC 135 135 0                           5,400,000                               5,400,000 

14 Nguyễn Văn Lý 54 79 2296.6 LUC 129.6 129.6 0                           5,184,000                               5,184,000 

15 Nguyễn Thị Nhung(Trung) 54 82 2343.9 LUC 126.8 126.8 0                           5,072,000                               5,072,000 

16 Nguyễn Văn Tùng 54 85 4011.4 LUC 212.1 212.1 0                           8,484,000                               8,484,000 

17
Nguyễn Văn Hảo

 ( Nguyễn Thị Bẩy)
54 86 1686.9 LUC 85.3 85.3 0                           3,412,000                               3,412,000 

18 Nguyễn Văn Tạ 54 89 1986 LUC 96.8 96.8 0                           3,872,000                               3,872,000 

19 Nguyễn Thị Lê 57 460 187.8 LUC 47.9 0 47.9                                       -                                              -   

20 Nguyễn Thị Lê 57 275 429 LUC 57.4 57.4 0                           2,296,000                               2,296,000 

21 Nguyễn Thị Gấm 57 274 360.3 LUC 42.5 42.5 0                           1,700,000                               1,700,000 

22 Giáp Thị Tuyên 57 253 334 LUC 34.1 34.1 0                           1,364,000                               1,364,000 

23 Nguyễn Văn Hân 57 254 330.3 LUC 34.7 34.7 0                           1,388,000                               1,388,000 
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24 Đỗ Văn Chiến 57 252 437.5 LUC 42.4 42.4 0                           1,696,000                               1,696,000 

25 Nguyễn Mạnh Chức 57 251 1253.5 LUC 95.8 95.8 0                           3,832,000                               3,832,000 

26 Nguyễn Thị Xúy 57 237 1148.2 LUC 61.5 61.5 0                           2,460,000                               2,460,000 

27 Nguyễn Thị Sinh 57 236 364.5 LUC 26.1 26.1 0                           1,044,000                               1,044,000 

28 Nguyễn Thị Thiềng 57 223 856.1 LUC 61.2 61.2 0                           2,448,000                               2,448,000 

29 Nguyễn Thị Hồng 57 224 1164.1 LUC 78.4 78.4 0                           3,136,000                               3,136,000 

30 Nguyễn Văn Quân 57 218 1022.2 LUC 54.8 54.8 0                           2,192,000                               2,192,000 

31 Nguyễn Văn Nguyễn 57 190 1806.4 LUC 109.9 109.9 0                           4,396,000                               4,396,000 

THÔN AN LẬP

32 Nguyễn Thế Hiền- Cúc 56 314 819.9 LUC 31.1 31.1 0                           1,244,000                               1,244,000 

56 313 725.2 LUC 38.4 38.4 0                           1,536,000 

56 306 665.6 LUC 11.6 11.6 0                              464,000 

THÔN BA MÔ

34
Nguyễn Văn Tùng 

Hoàng Thị Hậu - vợ
57 189 638.5 LUC 131.1 131.1 0                           5,244,000                               5,244,000 

35 Lê Thị Hương (Chiến) 57 162 3395 LUC 131.9 131.9 0                           5,276,000                               5,276,000 

36 Hoàng Công Vinh (Bắc) 57 137 2170.2 LUC 68.4 68.4 0                           2,736,000                               2,736,000 

33 Nguyễn Hữu Hán                               2,000,000 
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37 Ngô Thị Dung( Kính) 57 133 2986.3 LUC 78.8 78.8 0                           3,152,000                               3,152,000 

38 Quách Đăng Ngọ 57 114 4495.1 LUC 110.6 110.6 0                           4,424,000                               4,424,000 

39 Bùi Quang Hùng (Minh) 57 89 959.1 LUC 91.5 91.5 0                           3,660,000                               3,660,000 

40 Hoàng Thị Khiêm 57 83 819.7 LUC 79.3 79.3 0                           3,172,000                               3,172,000 

41 Nguyễn Văn Hưởng (Xuyến) 57 68 3118 LUC 105.8 105.8 0                           4,232,000                               4,232,000 

42 Nguyễn Văn Minh (Tiến) 57 64 1772.5 LUC 85.3 85.3 0                           3,412,000                               3,412,000 

THÔN LÀNG ĐỒNG                                       -                                              -   

43 Nguyễn Văn Luyến 57 60 920.4 LUC 126.2 126.2 0                           5,048,000                               5,048,000 

44 Nguyễn Hồng Trới 57 56 386.5 LUC 42.2 42.2 0                           1,688,000                               1,688,000 

57 57 330.1 LUC 39 39 0                           1,560,000 

57 52 474.1 LUC 48 48 0                           1,920,000 

22 94 33.2 LUC 22.1 22.1 0                              884,000 

57 51 375.5 LUC 37.2 37.2 0                           1,488,000 

22/57 75 994.9 LUC 111.3 111.3 0                           4,452,000 

57 45 959.7 LUC 90 90 0                           3,600,000 

48 Nguyễn Văn Viên 22 55 1418.1 LUC 162.5 162.5 0                           6,500,000                               6,500,000 

49 Nguyễn Văn Niên 57 38 531.5 LUC 43.3 43.3 0                           1,732,000                               1,732,000 

50 Nguyễn Văn Nở 57 33
422,7

(1733,4)
LUC 37.7 37.7 0                           1,508,000                               1,508,000 

51 Nguyễn Văn Bảng 22 46 660 LUC 66 66 0                           2,640,000                               2,640,000 

47 Nguyễn Văn Viêm                               8,052,000 

46 Nguyễn Văn Trung                               2,372,000 

45 Nguyễn Thị Mai                               3,480,000 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Hỗ trợ nhận tiền và bàn 

giao mặt bằng (40.000đ/m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

22 37 418.7 LUC 88.7 88.7 0                           3,548,000 

57 34 496.7 LUC 40.6 40.6 0                           1,624,000 

57 26 476.4 LUC 37.9 37.9 0                           1,516,000 

22 41 722 LUC 72.9 72.9 0                           2,916,000 

57 39 436.8 LUC 39.6 39.6 0                           1,584,000 

57 25 358.8 LUC 28.1 28.1 0                           1,124,000 

55 Giáp Thị Nghị 22 33 1058.9 LUC 57 57 0                           2,280,000                               2,280,000 

56 Hoàng Thị Tiếp 22 25 378.1 LUC 18.9 18.9 0                              756,000                                  756,000 

57 Nguyễn Hoài Vi 57 15 427.2 LUC 26.9 26.9 0                           1,076,000                               1,076,000 

58 Nguyễn Thị Huế 57 16 457.6 LUC 10.3 10.3 0                              412,000                                  412,000 

59 Nguyễn Văn Giang 22 62 453.8 CLN 33.2 33.2 0                           1,328,000                               1,328,000 

60 Nguyễn Văn Đoàn 22 35 154.8 LUC 13 13 0                              520,000                                  520,000 

61 Lương Thị Dung 22 24 275.2 LUC 47.9 47.9 0                           1,916,000                               1,916,000 

62 Nguyễn Văn Hiểu 57 55 937.2 LUC 11.2 11.2 0                              448,000                                  448,000 

87,005 4,459.2 4,411.3 47.9 176,452,000 176,452,000Tổng

53 Nguyễn Ngọc Hồ                               4,432,000 

54 Nguyễn Xuân Hòa                               2,708,000 

52 Nguyễn Văn Hùng                               5,172,000 
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